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CHƯƠNG I: CƠ HỌC

I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
           - Ôn tập, hệ thống hoá kiến thức cơ bản của phần cơ học để trả lời các câu hỏi  trong phần ôn tập.
	- Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập trong phần vận dụng.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông các câu hỏi trong sách giáo khoa để ôn tập, hệ thông kiến thức trong chương I: Cơ học. 
- Năng lực giáo tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm, hợp tác giải quyết các vấn đề phần ôn tập và phần vận dụng trong chương I: Cơ học lớp 8
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận thức: Xác định được hệ thống kiến thức cần ghi nhớ trong chương I Cơ học lớp 8 và trả lời các câu hỏi, bài tập trong phần tổng kết chương I Cơ học
- Năng lực tìm hiểu:  Dựa vào kiến thức đã học để hệ thống hóa kiến thức trong chương I và vận dụng kiến thức để trả lời các câu hỏi và làm bài tập trong phần câu hỏi và bài tập tổng kết chương I
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được các kiến thức cơ học để giải thích các tình huống thực tiễn.
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những trả lời các câu hỏi và làm bài tập của bài học.
- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài học.
- Máy tính, máy chiếu
- Phiếu học tập và bút phoóc cho các nhóm
2. Học sinh:  
    - Sách giáo khoa, sách bài tập, bảng phụ, bút phoóc.
    -  Nội dung kiến thức học sinh chuẩn bị trước ở nhà.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên yêu cầu: 
+ Chiếu bảng trò chơi ô chữ H18.3.
+ Tổ chức HS chơi theo 2 nhóm ( đội).
+ Bốc thăm mỗi đội 5 câu.
Đội nào diểm cao hơn thì đội đó thắng.
- Học sinh tiếp nhận:
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh: Nhớ lại kiến thức cũ để trả lời.
- Giáo viên: 
- Dự kiến sản phẩm: 
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV yêu cầu các học sinh khác nhận xét, đánh giá kết quả từng đội.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học.
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học: Bài học hôm nay chúng ta cùng hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học trong chương Cơ học.
	







(GV dùng máy chiếu chiếu ô chữ H 18.3 cho học sinh quan sát)


Câu trả lời hàng ngang.
1- Cung;                  2- Không đổi;
3 - Bảo toàn             4 - Công suất.
5 - Ác si mét            6- Tương đối.
7 - Bằng nhau           8- Dao động
9 - Lực cân bằng.
Từ khóa hàng dọc: Công cơ học


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu nêu: Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời các câu 1, câu 3, câu 4, câu 5, câu 8, câu 10, câu 11, câu 14 phần ôn tập đã thực hiện trước ở nhà.
- Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm phần vận dụng.
- Học sinh tiếp nhận: lần lượt thực hiện các nhiệm vụ, đọc, trả lời từng câu hỏi và chọn phương án đúng các câu hỏi trắc nghiệm.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh: Thảo luận cặp đôi Nghiên cứu ND các câu hỏi để trả lời.
- Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận theo cặp đôi.
- Dự kiến sản phẩm: Trả lời câu 1, câu 3, câu 4, câu 5, câu 8, câu 10, câu 11, câu 14
*Báo cáo kết quả và thảo luận phần ôn tập
- Yêu cầu từng nhóm đứng tại chỗ trả lời câu hỏi 1, câu 3, câu 4, câu 5, câu 8, câu 10, câu 11, câu 14  theo yêu cầu của giáo viên, các nhóm khác lắng nghe và nhận xét câu trả lời của nhóm bạn
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức yêu cầu học sinh ghi vào vở.





*Báo cáo kết quả và thảo luận phần câu hỏi trắc nghiệm khách quan
- Yêu cầu từng nhóm đứng tại chỗ chọn phương án đúng theo yêu cầu của giáo viên, các nhóm khác lắng nghe và nhận xét câu trả lời của nhóm bạn
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức yêu cầu học sinh ghi vào vở.
	I.  ÔN TẬP:
1- Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian
VD: - Ô tô chuyển động so với cây hai bên đường.
- Quả táo rơi từ trên cây xuống.
3-  Độ lớn của vận tốc đặc trưng cho tính nhanh hay chậm của chuyển động.
- Công thức tính:  V = 
- Đơn vị m/s hoặc km/h
4 - Chuyển động không đều là chuyển động mà độ lớn của vận tốc thay đổi theo thời gian.
- Công thức tính vận tốc trung bình:     
                    Vtb  = 
5 - Lực có tác dụng làm thay đổi vận tốc chuyển động của vật.
- Ví dụ: Lực ma sát ở phanh xe máy và lực ma sát giữa lốp xe với đường làm xe máy chuyển động chậm dần và dừng lại.
8 - Lực ma sát xuất hiện khi một vật trượt, lăn hoặc nằm yên trên mặt một vật khác.
- Ví dụ: + Lực ma sát ở phanh xe máy và lực ma sát giữa lốp xe với đường làm xe máy chuyển động chậm dần và dừng lại.
   + Búng hòn bi trên mặt sàn nhà. Lực ma sát làm hòn bi lăn chậm dần rồi dừng lại.
10 - Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào hai yếu tố : Độ lớn của lực tác dụng lên vật và diện tích bề mặt tiếp xúc lên vật.
- Công thức tính áp suất :  p = 
- Đơn vị áp suất là paxcan : 
                  1Pa = 1 N/m2.
11 - Lực đẩy có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên và độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ.
- Lực này gọi là lực đẩy Ác-si-mét.
14 - Biểu thức tính công cơ học: A = F.s
Trong đó:  + F: lực tác dụng lên vật (N).
 s: quãng đường vật đi được theo phương của lực (m).
- Đơn vị công là jun kí hiệu là J 
                    (1J = 1 N.m).
kilojun kí hiệu là (kJ) (1 kJ = 1000 J).
B. VẬN DỤNG
I. Trắc nghiệm khách quan.
Câu 1: Chọn D       Câu 4: Chọn A
Câu 2: Chọn A       Câu 5: Chọn D
Câu 3: Chọn B        Câu 6: Chọn D


     3. Hoạt động 3: Luyện tập 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu nêu: Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời các câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5, câu 6  phần vận dụng.
- Học sinh tiếp nhận: Hoạt động nhóm lần lượt thực hiện các nhiệm vụ, đọc, trả lời 6 câu hỏi trong SGK/64
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh: Thảo luận nhóm trả lời 6 câu hỏi phần vận dụng trong SGK/64.
- Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận theo nhóm ( mỗi nhóm có 5 học sinh).
- Dự kiến sản phẩm: Trả lời câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5, câu 6.
*Báo cáo kết quả và thảo luận phần ôn tập
- Yêu cầu đại diện nhóm đứng tại chỗ trả lời câu hỏi  theo yêu cầu của giáo viên, các nhóm khác lắng nghe và nhận xét câu trả lời của nhóm bạn
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức yêu cầu học sinh ghi vào vở.
	II. Trả lời câu hỏi:
Câu 1: Nếu chọn ô tô làm vật mốc (người ngồi trên xe cũng là vật làm mốc) thì hai hàng cây bên đường sẽ chuyển động ngược lại đối với xe nên ta thấy hai hàng cây bên đường chuyển động theo chiều ngược lại.
Câu 2:  Để làm tăng ma sát giữa tay vặn và nắp chai, như vậy sẽ đễ mở hơn.
Câu 3: Xe ô tô đang lái sang phía bên phải.
Câu 4: Đinh nhọn dễ đóng vào gỗ hơn so với trường hợp đầu đinh đã bị tà vì diện tích bị ép nhỏ hơn. Với cùng một cái đinh, nếu dùng búa đập mạnh thì đinh dễ ăn sâu vào gỗ hơn.
Câu 5: Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Acsimét được tính bằng công thức: Fa = V.d
(trong đó V là thề tích phần vật chìm trong chất lỏng, d là trọng lượng riêng của chất lỏng). Có thể tính bằng cách khác là lực đẩy Ácsimét bằng trọng lượng của vật.
Câu 6: Trường hợp có công cơ học là:
- Cậu bé trèo cây.
- Nước chảy xuống từ đập chắn nước.


4. Hoạt động 4: Vận dụng
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu nêu:
+ Làm bài số 2 SGK/65 và bài số 5 SGK/65.
- Học sinh tiếp nhận: Nghiên cứu nội dung bài tập và giait bài tập vào bảng phụ.
*Học sinh thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh làm bài tập số 2 và bài số 5 theo nhóm
- Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận theo nhóm.
- Dự kiến sản phẩm: bài giải vào bảng phụ
*Báo cáo kết quả và thảo luận: GV yêu cầu các nhóm treo bảng phụ, 
- Các nhóm nhận xé kết quả hoạt động của các nhóm
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá khi kiểm tra và cho học sinh ghi vào vở





* Hướng dẫn về nhà:
+Làm bài tập:(SBT)
+Chuẩn bị bài mới:
+Nghiên cứu trước bài cấu tạo chất để tìm hiểu chất có cấu tạo như thế nào? 
	III. Bài tập
1. Bài số 2 SGK/65
Trọng lượng của người là áp lực của người lên mặt đất: 
               F = P =  45.10 = 450 N.
a) Khi đứng cả hai chân thì diện tích tiếp xúc với mặt đất là:
       S = 150 . 2 = 300 cm2 = 0,03 m2
Áp suất khi đứng cả hai chân là:
         p  =    =   =  15.000 N/m2
b) Khi co một chân thì diện tích tiếp xúc giảm 1/2 lần:
       S1 = S/2 = 150 cm2 = 0,015 m2
Áp suất khi đứng một chân là:
        P =   =  = 30.000 N/m2
2. Bài số 5 SGK/65
Trọng lượng của quả tạ là: 
           P = 10 m = 10. 125 = 1.250 (N)
Lực sĩ thực hiện một công là: 
           A = P.h = 1250 . 0,7 = 875 (J)
Công suất trung bình của lực sĩ là:
           P =  =   = 2916,7 (W)



